
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CÀNG LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Càng Long, ngày  09  tháng  5  năm 2023 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN  

 

   
 1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Càng Long 

2. Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

 

Ngày, 

tháng, năm 

tốt nghiệp 

 

Khoa thực 

hành 

Người hướng 

dẫn 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hành 

 

1 
Trần Thị Diễm 

Phúc 
11/10/1990 334495694 15/08/2012 

Công an tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Bình Hội, 

xã Huyền Hội, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Bình Hội, 

xã Huyền Hội, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
15/7/2021 Khoa Nội 

BSCKI.Đỗ 

Thị Hồng Lưu 
01/12/2021 

2 
Trần Trọng 

Nguyễn 

 

16/5/1995 

 

334822392 10/10/2010 
Công an tỉnh 

Trà Vinh 

 

Khóm 5, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

 

Khóm 5, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sỹ Y 

học dự 

phòng 

02/7/2019 

Khoa 

Khám 

bệnh 

BSCKI.Huỳnh 

Tùng Xinh 
01/12/2021 

3 
Trần Thị Ngọc 

Diễm 
01/8/1996 084196010652 22/11/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp số 2, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp số 2, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
24/11/2020 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

BSCKI.Phạm 

Minh Phương 
03/01/2022 



2 

 

4 Lý Xuân Nhi 27/12/1997 084197000632 03/4/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Trung 

Thiên, xã An 

Trường A, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Trung 

Thiên, xã An 

Trường A, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

15/7/2021 

Khoa 

Khám 

bệnh 

BSCKI.Huỳnh 

Tùng Xinh 
04/5/2022 

5 
Trương Mạnh 

Huy 
09/7/1996 084096012026 28/9/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

 

Ấp Tân Lập, 

xã Long Sơn, 

huyện Cầu 

Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Tân Lập, 

xã Long Sơn, 

huyện Cầu 

Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sĩ 

ngành Y 

đa khoa 

12/01/2021 

Khoa Cấp 

cứu-Hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

BSCKI.Phạm 

Minh Phương 
04/5/2022 

6 
Nguyễn Mộng 

Kiều 
06/11/1995 371702261 26/6/2011 

Công an tỉnh 

Kiên Giang 

Khóm 3, thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 3, thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

đa khoa 
30/11/2021 

Khoa 

Ngoại 

BSCKI.Huỳnh 

Công Triệu 
01/6/2022 

7 Trần Nhã Tuấn 16/02/1997 084097005737 09/8/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Số 8, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Số 8, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

đa khoa 
30/12/2021 Khoa Nội 

BSCKI.Đỗ 

Thị Hồng Lưu 
01/7/2022 

8 
Trần Phạm 

Trúc Ly 
15/6/1992 334616430 12/01/2007 

Công an tỉnh 

Trà Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Dược sỹ 

cao đẳng 
18/12/2019 

Khoa 

Dược - 

TTB - 

VTYT 

DSCKI.Nguyễ

n Quốc Cường 
15/7/2022 

9 Ngô Văn Ất 25/11/1992 084092010203 13/8/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp 6, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp 6, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
22/7/2022 

Khoa Cấp 

cứu-Hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

BSCKI.Trần 

Minh Sơn 
05/9/2022 

10 Lê Vũ Phương 07/10/1988 084088013751 15/11/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Sốc Vinh, 

xã Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

 

Ấp Sốc Vinh, 

xã Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

22/7/2022 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

Phục hồi 

chức năng 

BSYHCT.Ngu

yễn Thị Bích 

Ngọc 

05/9/2022 



3 

 

11 
Dương Quốc 

Khang 
02/11/1991 084091000653 01/4/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 2, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 2, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

đa khoa 
22/7/2022 Khoa Nội 

BS.Trần Bính 

Tài 
05/9/2022 

12 
Nguyễn Văn 

Cường 
13/6/1991 084091004816 15/5/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Tân Hạnh, 

xã Đại Phúc, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Tân Hạnh, 

xã Đại Phúc, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

đa khoa 
22/7/2022 Khoa Nhi 

BSCKI.Lê 

Phương Đại 
05/9/2022 

13 
Nguyễn Gia 

Thịnh 
16/10/2001 084201007393 26/5/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Dược sĩ 

cao đẳng 
29/9/2022 

Khoa 

Dược -

Trang thiết 

bị - Vật tư 

y tế 

DSCKI.Nguyễ

n Quốc Cường 
01/11/2022 

14 
Phạm Thị Huế 

Hương 
20/10/2001 084301008237 22/11/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

29/9/2022 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

CDĐD. Diệp 

Trung Trực 
01/12/2022 

15 Cao Như Ý 01/08/1997 084197004180 13/8/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp 8A, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp 8A, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
22/7/2022 

Khoa Cấp 

cứu-Hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

BSCKI.Phạm 

Minh Phương 
09/02/2023 

16 
Phan Thị 

Tuyết Nhi 
27/7/2000 084300004399 12/8/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp số 6, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp số 6, xã 

Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Cử nhân 

Xét 

nghiệm 

28/12/2022 

Khoa Xét 

nghiệm – 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

CNXN.Phan 

Thị Hồng Vân 
01/3/2023 

17 
Trương Mộng 

Hằng 
01/01/1987 084187013331 9/3/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Trà Gút, 

xã Đại Phước, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Trà Gút, 

xã Đại Phước, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Cao đẳng 

Dược 
10/5/2021 

Khoa 

Dược – 

TTB-

VTYT 

DSCKI. 

Nguyễn Quốc 

Cường 

01/3/2023 



4 

 

18 Lê Trung Hậu 26/6/1997 084097008346 11/8/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Chợ, xã 

Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp Chợ, xã 

Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Y sỹ Y học 

Cổ truyền 
29/9/2022 

Khoa 

YHCT-

PHCN 

BSYHCT. Tô 

Huỳnh Phong 
01/3/2023 

19 
Diệp Thị 

Hoàng Oanh 
22/8/1990 084190008228 17/6/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp 5A, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp 5A, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 Khoa Nội 
CNĐD.Huỳnh 

Thị Diễm My 
01/3/2023 

20 
Tô Thị Thu 

Lan 
23/3/1989 084189002513 17/4/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp 8, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp 8, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

14/12/2022 Khoa Nội 
CNĐD.Huỳnh 

Thị Diễm My 
01/3/2023 

21 
Phạm Thị 

Vâng Anh 
12/06/1990 084190001931 13/4/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 3, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 3, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 Khoa Nội 
CNĐD.Huỳnh 

Thị Diễm My 
01/3/2023 

22 

 

Trần Trung 

Cường 
30/12/1990 084090001470 04/4/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

24/6/2021 Khoa Nội 
CNĐD.Huỳnh 

Thị Diễm My 
01/3/2023 

23 
Huỳnh Thị 

Diễm My 
01/01/1993 084193003676 26/4/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Gò Cà, xã 

Nhị Long Phú, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Gò Cà, xã 

Nhị Long Phú, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

02/02/2021 Khoa Nội 
CNĐD.Huỳnh 

Thị Diễm My 
01/3/2023 



5 

 

24 
Nguyễn Hoài 

An 
22/11/1988 084088013479 14/07/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Khóm 5, Thị 

Trấn Càng 

long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Khóm 5, Thị 

Trấn Càng 

long, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Y sĩ 02/3/2020 

Khoa 

Khám 

bệnh 

CNĐD. 

Nguyễn Thị 

Như 

01/4/2023 

25 Sơn Hữu Phúc 10/7/1997 084097010116 03/03/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Đầu 

Giồng, xã 

Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp Đầu 

Giồng, xã 

Phương 

Thạnh, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

22/7/2022 

Khoa 

Khám 

bệnh 

BSCKI.Huỳnh 

Tùng Xinh 
01/4/2023 

26 
Nguyễn Trọng 

Khánh Tường 
09/10/1996 084096006343 17/06/2022 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

Ấp Lưu Tư, xã 

Huyền Hội, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Lưu Tư, xã 

Huyền Hội, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Điều 

dưỡng 

trung học 

08/06/2017 Khoa Nội 

CĐĐD. 

Nguyễn Duy 

Phương 

01/4/2023 

27 
Hồ Thị Thúy 

An 
07/7/1992 083192001550 13/04/2021 

Cục trưởng 

Cục CSQLHC 

về trật tự XH 

20, Ấp Mỹ 

Đức, Hương 

Mỹ, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

20, Ấp Mỹ 

Đức, Hương 

Mỹ, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

Điều 

dưỡng 

trung cấp 

09/01/2015 Khoa Nội 
CĐĐD. Cao 

Ngọc Hân 
17/4/2023 

   

Tổng cộng: 27 người 

                                                      

               GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- P. QLHN Y Dược - Sở Y tế; 

- Lưu: KHNV. 

 

                                                                                                                                                                                                 Đỗ Văn Chính 
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